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STT MSSV Họ Tên Ngành GVCN MSCB

1 1610022 Trần Huỳnh Phú    An     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

2 1610010 Nguyễn Ngọc TrườngAn     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

3 1610088 Nguyễn Trần       Anh    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

4 1610134 Đỗ Trọng          Ân     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

5 1610143 Trình Phước Thiên Ân     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

6 1610208 Vũ Gia            Bảo    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

7 1610231 Lê Thanh          Bình   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

8 1610229 Huỳnh Thanh       Bình   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

9 1610230 Lê Nguyên         Bình   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

10 1610225 Bùi Hữu           Bình   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

11 1610256 Trần Quốc         Cảnh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

12 1610373 Nguyễn Tấn        Cường  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

13 1610351 Đỗ Văn            Cường  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

14 1610289 Lê Thị Lan        Chi    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

15 1610305 Trần Quốc         Chí    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

16 1610389 Huỳnh Quang       Danh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

17 1610394 Nguyễn Thành      Danh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

18 1610426 Nguyễn Ngọc       Duẩn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

19 1610565 Trần Đức          Dũng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

20 1610551 Nguyễn Tấn        Dũng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

21 1610505 Trần Minh         Duy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

22 1610489 Nguyễn Tất        Duy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

23 1610704 Võ Minh           Đăng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

24 1610707 Nguyễn Văn        Điền   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

25 1610775 Nguyễn Minh       Đức    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

26 1610811 Phan Văn Đạt      Em     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

27 1610849 Nguyễn Duy        Gơ     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633
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28 1610863 Nguyễn Văn        Hà     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

29 1610868 Trần Thị Thúy     Hà     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

30 1610921 Phạm Hồng         Hải    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

31 1610935 Võ Nguyên         Hãn    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

32 1610873 Hoàng Phú         Hào    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

33 1611106 Nguyễn Thành      Hiệp   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

34 1611031 Nguyễn Đức        Hiếu   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

35 1611048 Phạm Minh         Hiếu   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

36 1611240 Đặng Trọng        Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

37 1611303 Nguyễn Quang      Huy    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

38 1611446 Trần Quang        Hưng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

39 1611568 Đức Minh          Khải   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

40 1611581 Trần Quang        Khải   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

41 1611613 Ngô Đức           Khoa   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

42 1611625 Nguyễn Ngọc Đăng  Khoa   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633

43 1611662 Võ Văn            Khôi   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Bùi Thanh  Huyền  001633
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44 1611728 Nguyễn Thị        Lang   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

45 1611814 Nguyễn Quang      Linh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

46 1611887 Võ Quốc           Long   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

47 1611862 Lầm Dân           Long   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

48 1611892 Lã Xuân           Lộc    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

49 1611927 Đoàn Văn          Luân   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

50 1612038 Nguyễn Lê Phúc    Minh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

51 1612037 Nguyễn Hữu Nhật   Minh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

52 1612019 Lê Nhật           Minh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

53 1612091 Đặng Hồng Phúc    Nam    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

54 1612123 Nguyễn Trung      Nam    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

55 1612287 Nguyễn Khôi       Nguyên Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

56 1612401 Trần Minh         Nhật   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

57 1612424 Nguyễn Thị Hạnh   Nhi    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

58 1612440 Huỳnh Thiên       Nhiên  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

59 1612509 Cao Tấn           Phát   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

60 1612521 Mang Tấn          Phát   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

61 1612553 Trần Hoàng        Phi    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

62 1612567 Hồ Thanh          Phong  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

63 1612565 Hoàng Đức         Phong  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

64 1612628 Trần Thanh        Phú    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

65 1612691 Nguyễn Anh        Phương Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

66 1612709 Nguyễn Vũ Ngọc    Phương Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

67 1612795 Trương Xuân       Quang  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

68 1612805 Hồ Trung          Quân   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

69 1613063 Phan Minh         Tâm    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

70 1613053 Nguyễn Chí        Tâm    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

71 1613097 Vương Nhật        Tân    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

72 1613091 Nguyễn Thắng      Tân    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

73 1613546 Võ Ngọc           Tiến   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

74 1613571 Phạm Trung        Tín    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

75 1613589 Trần Xuân         Tịnh   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

76 1613610 Trần Hậu Văn      Toản   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

77 1613887 Lê Trung          Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

78 1613866 Bùi Đăng          Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712
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79 1613912 Nguyễn Xuân Anh   Tuấn   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

80 1614007 Phạm Khắc         Tùng   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

81 1613171 Đinh Công         Thành  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

82 1613179 Lê Trường         Thành  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

83 1613403 Nguyễn Quốc       Thông  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

84 1613435 Phạm Minh         Thuận  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

85 1613499 Trần Minh         Thức   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

86 1613734 Nguyễn Hữu        Trí    Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

87 1613791 Lê Xuân           Trung  Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

88 1613857 Trần Khánh        Trực   Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

89 1613848 Phạm Nhật         Trường Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

90 1613850 Trần Nguyên       Trường Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

91 1613833 Đặng Quang        Trường Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

92 1614139 Trịnh Đức         Vĩ     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712

93 1614170 Nguyễn Tân        Vũ     Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa Trần Ngọc Huy 003712


